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BÁO CÁO 

V/v đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý

Thực hiện Công văn số 3142/UBND-TH ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở Y tế xin báo cáo công tác chuẩn bị Dự thảo Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp cuối năm 2019 như sau:

 Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính (tại Công văn số ……. ngày ….10/2019 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến về đề xuất ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KB, CB của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý), Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị quyết “Quy định mức giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý”. 
1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:
- Nhằm triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật giá; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung mộ số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018;

- Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính y tế theo lộ trình điều chỉnh tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ y tế theo quy định của nhà nước với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và nhằm tạo sự công bằng hơn trong việc thực hiện chính sách khám, chữa bệnh chung trên địa bàn toàn tỉnh. 

Để có cơ sở thực hiện tại đia phương, thì cần có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm căn cứ tổ chức thực hiện. 
2. Căn cứ pháp lý:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23/11/2009;
- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 


- Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bênh, chữa bệnh công lập; 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2019 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vị khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư 13/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
- Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp; Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung mộ số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018;
- Các Thông tư, văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các Bộ, Ngành liên quan quy định hướng dẫn thực hiện.


3. Cơ sở thực tiễn để ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vị thanh toán của bảo hiểm y tế:
- Trang thiết bị y tế tại các cơ sở KCB đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm cho đầu tư ngày càng đầy đủ hiện đại hơn do đó các chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và các chi phí khác để vận hành trang thiết bị cũng đòi hỏi tăng lên. Như vậy chi phí đầu vào của các dịch vụ kỹ thuật y tế cũng tăng theo..


- Đội ngũ thầy thuốc được đào tạo nâng cao trình độ ở nhiều lĩnh vực thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chất lượng ngày càng tốt hơn, có thể thực hiện nhiều kỹ thuật đáng lẽ phải thực hiện ở tuyến trung ương.


- Tỉnh Hà Nam hiện có 85,7% người dân tham gia BHYT (tỷ lệ tính đã được cập nhật số người dân tham gia BHYT đến 31/10/2019 trên số dân của tỉnh theo thống kê mới nhất), số người dân còn lại chưa tham gia BHYT không phải là đối tượng nghèo và cận nghèo hoặc gia đình chính sách xã hội. Chi phí KCB BHYT đang được áp dụng theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế; 


- Các cơ sở KCB của Nhà nước trên địa bàn Hà Nam đang trong lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, đặc biệt có 3 BV tuyến tỉnh đã thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính giai đoạn 2019-2021.

- Hiện nay, giá dịch vụ đối với KCB BHYT thực hiện theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT có giá tương ứng với mức giá giá tối đa theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT (ngoại trừ một số ít danh mục dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, chỉ có trong Thông tư số 14/2019/TT-BYT mà không có trong Thông tư số 13/2019/TT-BYT). 
Mặt khác khi thực hiện mức tối đa khung giá quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BYT sẽ tạo sự bình đẳng về giá KCB giữa người bệnh không có BHYT và người có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở KCB. Nguồn thu từ hoạt động KCB theo mức giá tối đa khung giá quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BYT  sẽ bổ sung nguồn lực cho cơ sở KCB, góp phần nâng cao chất lượng KCB, đem lại nhiều hơn quyền lợi của người bệnh và khuyến khích người dân tham gia BHYT thúc đẩy lộ trình tiến tới BHYT toàn dân.

4. Thẩm quyền ban hành:
Theo quy định của Luật khám, chữa bệnh; Luật giá và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế, thì thầm quyền ban hành và thời điểm thực hiện do Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trong năm 2019.

5. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh và những nội dung chính của Nghị quyết:
5.1 Đối tượng thực hiện:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

5.2 Phạm vi điều chỉnh:
Quy định mức tối đa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

5.3 Những nội dung chính của Nghị quyết: 


Đề nghị ban hành quy định mức giá 1953 dịch vụ KCB theo mức tối đa quy định tại Thông tư số 14/2019/TT – BYT. (Có các phụ lục chi tiết kèm theo).
Trong đó: 

+ Mức giá dịch vụ khám bệnh: 10 dịch vụ (Phụ lục I)

+ Mức giá ngày giường bệnh: 06 dịch vụ (Phụ lục II)

+ Mức giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm: 1937 dịch vụ (Phụ lục III)
- Thời gian thực hiện: Trình UBND tỉnh trong tháng 11/2019. (Sau khi xin ý kiến các cơ quan liên quan). 

- Thời gian thực hiện mức giá: Từ tháng 12/2019.

- Bãi bỏ mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Hà Nam.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết, Sở Y tế đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý.

Việc xây dựng, thẩm định mức giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý được tổ chức thực hiện đúng quy định. Kết quả này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Với các lý do trên, Sở Y tế kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức giá của các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Hà Nam quản lý.

Sở Y tế trân trọng báo cáo./.

	Nơi nhận:

  - UBND tỉnh;  

  - T.Trực HĐND tỉnh;     (để b/c)
  - Ban VHXH (HĐND);
  - Sở Tài chính;
  - Sở Tư pháp;
  - Ban Giám đốc Sở Y tế;
  - Lưu VT SYT.
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